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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG LÀO CAI 
 

Số:       /KH - UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             
           P. Lào Cai, ngày     tháng 04 năm 2024 

KẾ HOẠCH 
Rà soát sắp xếp và lắp đặt biển số nhà một số tuyến đường, phố trên địa bàn 

phường Lào Cai năm 2024 
 

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ xây dựng 
về việc ban hành Quy chế gắn biển số nhà; Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn 

thành phố Lào Cai; Văn bản số 645/UBND-VH ngày 29/5/2018 của UBND thành 
phố Lào Cai về việc xác định tên đường, phố và lắp đặt biển số nhà; Tiếp thu ý 

kiến kiến nghị của cử tri về việc rà soát, sắp xếp, lắp đặt biển số nhà một số tuyến 
đường, phố trên địa bàn phường đảm bảo thống nhất theo đúng quy định; 

Thực hiện thông báo kết luận số 506 -TB/ĐU ngày 25/3/2024 của Đảng ủy 
phường Lào Cai tại Hội nghị BCH Đảng bộ phường lần thứ 63; UBND phường 

ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp và lắp đặt biển số nhà một số tuyến đường, phố  
năm 2024 cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 

1.1. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện yêu 
cầu giao tiếp, tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao 
dịch dân sự và các giao dịch khác; 

1.2. Thể hiện tính khoa học, văn minh trong công tác quản lý đô thị, góp 
phần chỉnh trang diện mạo đô thị và tạo điều kiện cho công tác quản lý hành 

chính, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, dân cư và làm các 
thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu: 
2.1. Việc lắp đặt, gắn biển số nhà phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với 

tình hình thực tiễn, đảm bảo theo quy định và quy hoạch được duyệt; 
2.2.  Phải tuân thủ nguyên tắc, quy chế và các quy định pháp luật hiện hành 

theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước; 
2.3. Đảm bảo dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện; các tổ chức 

và nhân dân phải nắm bắt được chủ trương, cách thức thực hiện và đồng thuận 
cao để thực hiện. 

II. Phạm vi, đối tượng áp dụng: 
1. Phạm vi: 
1.1. Lắp đặt, gắn biển số nhà, ngõ thuộc các tuyến đường, phố đã được cấp 

có thẩm quyền đặt tên, nằm trên địa bàn phường Lào Cai.  
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1.2.Trong quý II năm 2024 triển khai thực hiện đối với tuyến đường Khánh 

Yên; từ quý III năm 2024 tiếp tục triển khai các tuyến còn lại trên địa bàn phường. 

2. Đối tượng: 

2.1. Nhà ở, công trình xây dựng đã có, được xây dựng trên các tuyến giao 
thông trong khu vực đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền đặt tên đường. 

2.2. Nhóm nhà, ngôi nhà, công trình xây dựng tại khu đô thị mới, khu nhà 
ở, khu công trình công cộng, khu công trình xây dựng tập trung được xây 
dựng theo quy hoạch và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2.3. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác 
đánh số, gắn biển số nhà. 

2.4. Những đối tượng không được xét cấp số nhà bao gồm: Các loại nhà ở, 
công trình xây dựng không phép hoặc trái phép trong khu vực cấm xây dựng 

theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nhà xây dựng tạm (không dùng cho 
mục đích để ở) có cấu trúc tạm bằng vật liệu thô sơ như: lều, lán trại... 

III. Nội dung: 
1. Nguyên tắc đánh số nhà: 
1.1. Nguyên tắc lắp đặt biển số nhà mặt đường và nhà trong ngõ: 

  1.1.1 Mỗi khuôn viên nhà ở, công trình xây dựng có nhà (sau đây gọi tắt là 

nhà) tại mặt tiền của các tuyến giao thông được mang một biển số nhà theo quy 
cách thống nhất. 

1.1.2. Số nhà trên các tuyến giao thông được lắp đặt bằng dãy số tự nhiên 

bắt đầu từ nhà đầu tuyến đến cuối tuyến không phân biệt ranh giới hành chính; 
Đứng đầu tuyến nhìn về phía cuối tuyến, nhà bên trái đánh số lẻ bắt đầu từ 01; 

nhà bên phải đánh số chẵn, bắt đầu từ 02;  
1.1.3.  Nếu một nhà có cửa mở ra hai tuyến giao thông khác nhau thì nhà đó 

được đánh số theo tuyến giao thông có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các tuyến giao 
thông có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo tuyến có cửa chính vào 

nhà. 
1.1.4. Tên ngõ được lấy theo số nhà mặt đường nằm liền kề ngay trước đầu 

ngõ đó. 
+ Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra tuyến đường, chiều đánh số 

nhà được thực hiện từ nhà đầu sát với ngõ nhánh đến nhà cuối ngõ. 
+ Trường hợp ngõ nối thông giữa hai tuyến đường, chiều đánh số nhà 

từ nhà đầu ngõ sát với tuyến đường có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ. 
1.2. Nguyên tắc lắp đặt biển số nhà trên tuyến giao thông chưa có nhà 

xây liên tục: Đối với những tuyến giao thông chưa có nhà xây liên tục (còn đất 

trống), căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên toàn tuyến giao thông được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt để lập quỹ số nhà dự trữ cho tuyến đó. 

2. Cấu tạo, quy cách biển số nhà: 
2.1. Chiều Đánh số nhà được thực hiện  theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ 

Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, Từ Đông Nam sang Tây Bắc. 
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2.2. Chiều đánh số nhà mặt đường và trong ngõ được sử dụng dãy số tự 

nhiên ( 1,2,3,N) với thứ tự  từ số nhỏ đến số lớn; Nhà bên Trái lấy số lẻ ( 1, 
3,5,7…). Nhà bên phải lấy số chẵn (2, 4. 6, 8…). 

- Kích thước hình thức;  (Có mẫu gửi kèm). 

- Biển có 3 chữ số; 280m m x 180m m. 

- Phía trên ghi số nhà, phía dưới ghi tên đường, hoặc tên phố. 
- Nền Biển màu xanh, chữ và con số màu trắng, đường chỉ viền màu trắng. 
- Chất liệu; Kim loai; hợp kim, nhựa, comporit… (Nên chọn loại chất liệu 

bền, đẹp sử dụng lâu dài). 
 - Vị trí lắp đặt biển; Độ cao 2m, tính từ nền vỉa hè dưới mái hiên nhà đến 
mép dưới của biển và lắp đặt phía bên trái ( Theo hướng nhìn từ đường vào). 

* Lưu ý; Tên đường , phố đúng chính tả và ngữ pháp. 

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí để sản xuất, gắn biển số nhà  do cá nhân, 
hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, tổ chức xã hội hóa và đảm bảo tính đồng bộ theo 

mẫu. 
IV. Thời gian và các bước thực hiện: 

1.Thời gian thực hiện:  
1.1. Trong Quý II năm 2024. Triển khai thực hiện đối với tuyến đường 

Khánh Yên (Điểm đầu giao với đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giao với đường 

Phạm Văn Khả) hết địa bàn phường Lào Cai.  
1.2. Từ quý III năm 2024 tiếp tục triển khai các tuyến còn lại trên địa bàn 

phường. 
2. Các bước thực hiện: 

2.1. Bước 1: Từ ngày 03 /4 - 10/4/2024  xây dựng kế hoạch lắp đặt và gắn 
biển số nhà trên địa bàn phường Lào Cai năm 2024. Giao cho bộ phận Văn hóa 

chủ trì xây dựng kế hoạch. 
2.2. Bước 2: Từ ngày 11/4 - 20/4/2024: Khảo sát thực tế tại địa bàn khu dân 

cư 02 bên đường (toàn bộ tuyến đường Khánh Yên) để làm căn cứ lên sơ đồ cụ 

thể: Giao cho bộ phận Đô thị và Văn hóa phối hợp thực hiện. 

2.3. Bước 3: Từ ngày 21/4 - 30/4/2024: Lên sơ đồ toàn bộ tuyến đường phố 
Khánh Yên. Giao cho bộ phận Đô thị phường chủ trì tham mưu thực hiện; gửi  sơ 

đồ thứ tự về tổ dân phố số 14, 15, 21, 22  liên quan đến tuyến đường Khánh Yên 
để triển khai họp Nhân dân thực hiện. Lưu ý: (Có biên bản họp, 100 số hộ gia 

đình trong tổ, nằm trên Tuyến đường Khánh Yên đồng ý mới triển khai thực 
hiện). 

2.4. Bước 4: Sau khi triển khai lắp đặt xong Biển số nhà tại Tuyến đường 

Khánh Yên : (Căn cứ vào thời gian của kế hoạch và tình hình thực tế, sẽ tiếp tục 
rà soát lên sơ đồ các tuyến đường còn lại trên địa bàn phường triển khai thực 

hiện. 
V. Tổ chức thực hiện:  

1. Giao Ông: Tô Văn Hiến – Công chức VH-XH 
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1.1. Tham mưu xây dựng KH triển khai lắp đặt biến số nhà trên địa bàn 

phường năm 2024. 
1.2. Phối hợp với bộ phận Đô thị khảo sát thực tế địa bàn khu dân cư tuyến 

đường Khánh Yên, tiến hành đánh biển số nhà trên sơ đồ. 
1.3. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, lắp đặt và gắn biển 

số nhà trên địa bàn phường. 
1.4. Phối hợp với đơn vị thi công để khái toán kinh phí thực hiện. 
2. Giao bà: Phí Thị Minh Tâm 

2.1. Chủ trì tham mưu lên sơ đồ mảnh, thửa tuyến đường, phố Khánh Yên 
có điều chỉnh về lắp đặt và gắn biển số nhà.  

2.2. Phối hợp bộ phận Văn hóa, các tổ dân phố 14, 15, 21, 22  khảo sát thực 
tế địa bàn khu dân cư có điều chỉnh biển số nhà. 

3. Giao bà: Đỗ Thùy Liên 
3.1. Tham mưu khảo sát thực tế điểm đầu, điểm cuối tuyến đường Khánh 

Yên và các tuyền đường, phố trên địa bàn phường theo nội dung kế hoạch. 
3.2. Phối hợp với cán bộ phòng quản lí đô thị thành phố; bộ phận Văn hóa 

phường, các tổ dân phố có liên quan triển khai lắp đặt biển tên đường, phố đảm 
bảo đúng thời gian quy định. 

4. Đối với các tổ dân phố: Có sự điều chỉnh về lắp đặt và gắn biển số nhà 
theo kế hoạch). Tổ chức họp Nhân dân tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, thông 
báo kế hoạch triển khai và các quy định về lắp đặt và gắn biển số nhà. Lưu ý: (Có 

biên bản họp, 100% số hộ gia đình trong tổ nằm trên Tuyến đường, phố đồng ý 
mới triển khai thực hiện). 

5. Công an phường: Phối hợp công tác tuyền truyền đến Nhân dân về mục 
đích, ý nghĩa của việc lắp đặt và gắn biển số nhà theo quy định. 

6. Đề nghị HĐND phường: Phối hợp với UBND phường chỉ đạo các Ban 
HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND ở khu dân cư có các Tuyến 

đường, phố lắp đặt biển số nhà dự họp Tổ và giám sát quy trình các bước lắp đặt 
biển số nhà ngay từ khu dân cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

7. Đề nghị MTTQ, các Đoàn thể, Ban tuyên vận phường: Phối hợp trong 
công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc lắp đặt và gắn biển số nhà đến 

toàn thể  cán bộ đảng viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường. 
8. Đề nghị các Chi bộ khu dân cư: Phối hợp trong công tác tuyên truyền 

về mục đích ý nghĩa của việc lắp đặt và gắn biển số nhà đến toàn thể đảng viên và 
Nhân dân; Chỉ đạo các tổ dân phố triển khai họp lấy ý kiến Nhân dân quy định về 
lắp đặt và gắn biển số nhà trên địa bàn dân cư. 

9. Đề nghị UBND xã Vạn Hòa: Để việc lắp đặt biển số nhà tại tuyến 
đường, phố Khánh Yên được khoa học, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các 

giao dịch dân sự của các hộ dân và đơn vị, doanh nghiệp trên tuyến phố Khánh 
Yên. UBND phường Lào Cai đề nghị UBND xã Vạn Hòa phối hợp chỉ đạo, tuyên 

truyền đến các hộ dân trên tuyến phố thuộc địa bàn xã Vạn Hòa về mục đích ý 
nghĩa và những thuận lợi khi lắp đặt đồng bộ biển số nhà trên cùng một tuyến phố, 
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tạo sự đồng thuận trong nhân dân; thực hiện quy trình lắp đặt biển số nhà tại tuyến 

phố Khánh Yên thuộc địa phận xã Vạn Hòa. 
Trên đây là kế hoạch rà soát, sắp xếp và lắp đặt biển số nhà một số tuyến 

đường, phố năm 2024 trên địa bàn phường Lào Cai. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
  - Phòng VH-TT.TP; 

- Phòng QLĐT.TP;                                                    
- Đảng uỷ phường;  

- HĐND phường; 
- UBMTTQ, các đoàn thể; 
- UBND xã Vạn Hòa; 

- Công an phường; 
- Chi bộ khu dân cư; 

- Các Tổ dân phố; 
- Các bộ phận CM liên quan; 
- Lưu VT, VH, ĐT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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